TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ – ĐỐNG ĐA                             ĐỀ 1           

                  Năm học 2011 – 2012       

ĐỀ KIỂM TRA NỬA HỌC KÌ II

Môn: Hóa Học 10  - Thời gian: 45 phút     
-------------***-------------    

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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Câu 2: (2 điểm) 
Nhận biết các dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học:
MgCl2, NaOH, KCl, HCl

Câu 3: (2 điểm) Giải thích bằng cách viết phương trình hóa học:
a. Clo được dùng để sản xuất các chất như: nước Gia-ven, axit clohiđric.
b. Dẫn ra 2 phản ứng chứng minh tính oxi hóa của Clo mạnh hơn Brom và Iot.

Câu 4: (2 điểm) 

Tính nồng độ của dung dịch axit clohiđric trong các trường hợp sau:

a. Cần phải dùng 400 ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 204 g dung dịch AgNO3 25%.

b. Khi cho 35 g dung dịch HCl hòa tan vừa đủ một lượng CaCO3 thì thu được 4,48 lít khí ở đktc.
Câu 5: (2 điểm)

1. Cho 10,4 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có 6,72 lít khí H2 bay ra (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được?

2. Trộn m1 gam dung dịch HCl nồng độ 15% với m2 gam một dung dịch HCl khác có nồng độ 40% thu được 500 gam dung dịch HCl mới có nồng độ 25%. Tính giá trị của m1 và m2?
Cho Nguyên tử khối: 
Ag (108); N (14); O (16); H (1); Cl (35,5); Mg (24); Fe (56)
----------------------------------HẾT-----------------------------
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ – ĐỐNG ĐA                           ĐỀ 2          
                  Năm học 2011 – 2012       

ĐỀ KIỂM TRA NỬA HỌC KÌ II

Môn: Hóa Học 10  - Thời gian: 45 phút     
-------------***-------------    

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

HCl 
[image: image5.wmf]¾

®

¾

)

1

(

Cl2 
[image: image6.wmf]¾

®

¾

)

2

(

 FeCl3 
[image: image7.wmf]¾

®

¾

)

3

(

NaCl 
[image: image8.wmf]¾

®

¾

)

4

(

 AgCl
Câu 2: (2 điểm) 

Nhận biết các dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học:
KOH, MgCl2, HCl, Mg(NO3)2
Câu 3: (2 điểm) Giải thích bằng cách viết phương trình hóa học:

a. Khí Clo được dùng để sát trùng nước sinh hoạt. Axit HF dùng để khắc chữ lên thủy tinh.
b. Dẫn ra 2 phản ứng chứng minh axit clohiđric vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
Câu 4: (2 điểm) 

Tính nồng độ của dung dịch axit clohiđric trong các trường hợp sau:

a. Cần phải dùng 500 ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 340 g dung dịch AgNO3 20%.

b. Khi cho 40 g dung dịch HCl hòa tan vừa đủ một lượng CaCO3 thì thu được 6,72 lít khí ở đktc.
Câu 5: (2 điểm)

1. Cho 12,1 g hỗn hợp bột Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có 4,48 lít khí H2 bay ra (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được?

2. Trộn m1 gam dung dịch HCl nồng độ 50% với m2 gam một dung dịch HCl khác có nồng độ 20% thu được 300 gam dung dịch HCl mới có nồng độ 30%. Tính giá trị của m1 và m2?  

Cho Nguyên tử khối: 

Ag (108); N (14); O (16); H (1); Cl (35,5); Zn (65); Fe (56)
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